       Trạm Y tÕ                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Xã: ThiÖu Phó                                               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                         B¸o c¸o t×nh h×nh sèt rÐt

                                                 6  Th¸ng  n¨m 2017
                                 BCX
I. Tình hình chung:


Xã có thuộc vùng sốt rét lưu hành (SRLH) không?      
Có                     Không
Số thôn:……08………      Số hộ: …1888………………         Số dân: …8160………….……..Số ổ bệnh (*): ……….
Số dân đi vào vùng SRLH: …………………    .          Tổng số dân nguy cơ SR :  ……………………...
II. Bệnh nhân sốt rét và điều trị: 

	Số TT
	Chỉ số
	Số lượng
	Cơ sở thực hiện

	
	
	
	Y tế xã, thôn
	TTYT Huyện, Tỉnh
	Bệnh viện
	Y tế tư nhân

	
	
	
	
	
	Nội trú
	Ngoại trú
	

	1
	Tổng số bệnh nhân sốt rét (BNSR)
	0
	
	
	
	
	

	1.1
	Số bệnh nhân sốt rét thường
	0
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Số bệnh nhân sốt rét lâm sàng
	0
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: +Trẻ em dưới 5 tuổi
	
	
	
	
	
	

	
	                 + Trẻ từ 5-15 tuổi
	
	
	
	
	
	

	
	                 + Phụ nữ có thai
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Số BNSR có ký sinh trùng (KST)
	0
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: + P.flalciparum
	
	
	
	
	
	

	
	                 + Trẻ em dưới 5 tuổi
	
	
	
	
	
	

	
	                 + Trẻ từ 5-15 tuổi
	
	
	
	
	
	

	
	                 + Phụ nữ có thai
	
	
	
	
	
	

	
	                 + KST nội địa
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Số BN sốt rét ác tính (SRAT)
	0
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: +Có KST SR
	
	
	
	
	
	

	
	                 + Trẻ em dưới 5 tuổi
	
	
	
	
	
	

	
	                 + Trẻ từ 5-15 tuổi
	
	
	
	
	
	

	
	                 + Phụ nữ có thai
	
	
	
	
	
	

	2
	Số BN chết do sốt rét
	0
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: +Có KST SR
	
	
	
	
	
	

	
	                 + Trẻ em dưới 5 tuổi
	
	
	
	
	
	

	
	                 + Trẻ từ 5-15 tuổi
	
	
	
	
	
	

	
	                 + Phụ nữ có thai
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổng số liều thuốc đã sử dụng
	0
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: + Điều trị BNSR
	
	
	
	
	
	

	
	                 + Cấp để tự điều trị
	
	
	
	
	
	

	
	             - Cho dân đi rừng, ngủ rẫy
	
	
	
	
	
	

	
	             - Cho dân đi vào vùng SRLH
	
	
	
	
	
	

	
	                 + Điều trị khác
	
	
	
	
	
	

	
	                 + Điều trị mở rộng (dịch)
	
	
	
	
	
	

	4
	 Ca P. .flalciparum điều trị thuốc SR phối hợp 
	
	
	
	
	
	

	
	              - (Arterakin, CV Artcan...)
	
	
	
	
	
	

	
	              - Phối hợp khác
	
	
	
	
	
	


(*)Ổ bệnh: - Có ít nhất 1 KST và có mặt vector truyền bệnh chính ở cấp thôn/bản/ấp nhưng không phải là dịch.

                    - Một ổ bệnh chỉ được thống kê khi xuất hiện những điều kiện trên (thống kê duy nhất 1 lần trong năm).

5. Danh sách và địa chỉ bệnh nhân chết do sốt rét
	TT
	Họ tên
	Tuổi
	Địa chỉ
	Có XN
	KQ XN
	Chết tại
	Chẩn đoán tử vong

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Kết quả xét nghiệm
	Chỉ số
	Số lượng
	Số KST
	Tỷ lệ %
	P.f
	P.v
	PH
	P.m
	KST Nội địa

	
	Tổng số
	Sốt
	
	
	
	
	
	
	

	Test chẩn đoán nhanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV.TUYÊN TRUYỀN:
	Hình thức
	Số lần
	Số người dự
	Đơn vị thực hiện

	1. Nói chuyện, thảo luận nhóm
	
	
	

	2. Chiếu phim, văn nghệ, triển lãm phát thanh
	
	
	


V. TÌNH HÌNH THUỐC, VẬT TƯ, HÓA CHẤT
	TT
	Tên thuốc, hóa chất, vật tư
	ĐVT
	Tồn tháng trước
	Lĩnh thêm
	Có trong tháng
	Đã dùng
	Hiện còn
	Xin lĩnh thêm
	Điều chuyển

	1
	Artesunat 60 mg
	Ống
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Arterakin 
	Viên
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CV-Artecan
	Viên
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chloroquin 250mg
	Viên
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Quinin Clo 500mg
	Ống
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Quinin Sf 250 mg
	Viên
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Primaquin 13,2 mg
	Viên
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Doxycyline
	Viên
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Clindamycin
	Viên
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Kim Chích
	Cái
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lam kính
	Cái
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Que thử
	Cái
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Vật liệu truyền thông
	Bộ
	
	
	
	
	
	
	


VIII. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ
 ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................                                                                                                

      ThiÖu Phó, ngày 12 tháng 6 năm 2017
                     Trạm trưởng Trạm Y tế
                        Lê Thị Đặng

TTYT HUYỆN THIỆU HÓA                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT Xã: ThiÖu Phó                                               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  
    Số:0 6- BC / TYT.                                                                                        Thiệu Phú, ngày 13/8/2015

BÁO CÁO
     Thực hiện công văn số 01-CV/ĐU ngày 11/8/2015 của Nan chấp hành Đảng ủy xã Thiệu Phú Trạm y tế báo cáo các nội dung .

I. Nhiệm vụ y tế xã

1. Lập kế hoạch hoạt động và lựa chọn chương trình ư tiên về y tế của UBND xã, và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch đã dược phê duyệt

2. Phát hiện báo cáo kịp thời các bệnh dịch lên tuyến trên và giúp chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp về công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch, giữ gìn vệ sinh những nơi cộng cộng và đường làng, xã, tuyên truyền ý thức bảo vệ sức khỏe cho mọi đối tượng tại cộng đồng.

3.  Tuyên truyền vận động triển khai thực hiện các biện pháp chuyên môn về bảo vệ sức khẻ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo việc quản lý thai, khám thai và đỡ đẻ thường cho sản phụ.

4. Tổ chức sơ cứu ban đầu, khám, chữa bệnh thông thường cho nhân dân tại trạm y tế mở rộng việc quản lý sức khỏe tại hộ gia đình.

5.  Tổ chức khám sức khỏe và quản lý sức khỏe cho các đối tượng trong khu vức mình phụ trách, tham gia khám nghĩa vụ quân sự.

6.  Xây dựng vốn tủ thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn hợp lý có kế hoạch quản lý các nguồn thuốc. xây dựng phát triển thuốc nam, kết hợp ứng dụng y học dân tộc trong phòng chữa bệnh.

7.  Quản lý các chỉ số sức khỏe và tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời, chimh xác lên tuyến trên theo quy định thuộc đơn vị mình phụ trách.

8.  Bồi dưỡng kiến thức chuyên môm kỹ thuật cho các bộ y té thôn và nhân viên y tế cộng đồng.

9. Tham mưu cho chính quyền xã và phòng y tế chỉ đạo thực hiện các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu và tổ chức thực hiện về chuyên môm thuộc các chương trình trọng điểm về y tế tại địa phương.

10.  Phát hiện, báo cáo UBND xã và cơ quan y tees cấp trên các hành vi hoạt động y tế phạm pháp trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn và sử lý.

11.  Kết hợp chặt chẻ với các đoàn thể quần chúng các nghành trong xã để tuyên truyền và cùng tổ chức thực hiện các nội dung chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

II. Danh sách cán bộ y tế  xã Thiệu phú

	TT 
	Họ và tên
	Ngày

Tháng

Năm sinh
	Chức vụ
	Đảng
	Đoàn
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Đặng
	20/11/1965
	Trưởng trạm
	x
	
	12/12
	Bác sỹ
	

	2
	Lê Thị Thủy
	8/5/1971
	P/c sản, TC
	
	x
	12/12
	Ysỹ CĐ
	

	3
	Nguyễn Thị Thanh
	01/9/1963
	P/c dược
	
	x
	10/10
	Y sỹ
	

	4
	Trịnh Thị Sử
	01/9/1986
	
	x
	
	12/12
	Đang học BS
	

	5
	Lê Thi xuân Ánh
	29/7/1994
	Khám CB
	
	x
	12/12
	Y sỹ
	

	6
	Trịnh Văn Sừ
	01/4/1963
	
	
	
	
	
	Y tá thôn Vĩnh Điện

	7
	Nguyễn Kiều Ngân
	14/7/1970
	
	
	
	
	
	Y tá thôn Thuận tôn

	8
	Lê Thị Tiến
	20/10/1962
	
	
	
	
	
	Y tá thôn Ngọc tỉnh

	9
	Lê Thị Tuyến
	20/7/1961
	
	
	
	
	
	Y tá Thôn Phú Thịnh

	10
	Nguyễn Văn Hai
	12/7/1964
	
	
	
	
	
	Y tá thôn Tra thôn 1

	11
	Lê Vũ Thư
	12/6/1963
	
	
	
	
	
	Y tá  thôn Tra thôn 2

	12
	Lê Thị Nhạn
	6/12/1972
	
	
	
	
	
	Y tá thôn Đỉnh tân 7

	13
	Nguyễn Văn Cẩm
	2/5/1954
	
	
	
	
	
	Y tá thôn Đỉnh tân8


                                                                                                T/M TRAM Y TẾ

                                                                                                 TRƯỞNG TRẠM

                                                                                                   Lê Thị Đặng

